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QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM 

 GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH 

Thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Đinh Ngọc Liên   - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Đồng Minh Hoàn - Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
quận Ba Đình tham gia phiên họp: Bà Phạm 

Thị Huyền Trang - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số:  

56/2023/TLST- VDS ngày 31 tháng 03 năm 2023 về yêu cầu “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 295/2023/QĐST-

MPH ngày 08 tháng 6 năm 2023, giữa: 

* Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị H, Sinh năm: 1951; (Có mặt) 

* Người bị yêu cầu: Ông Nguyễn Hữu Đ, sinh năm: 1949; 

Cùng ĐKHKTT và nơi ở: Số 56 ngõ 20 phố T, phường T, quận B, thành phố 

H.  

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1- Anh Nguyễn Nguyên H, sinh năm 1978; (Có mặt) 

2- Anh Nguyễn T, sinh năm 1980; (Có đơn xin vắng mặt) 

Cùng ĐKHKTT và nơi ở: Số 56 ngõ 20 phố T, phường T, quận B, thành phố 

H.  

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Tại đơn yêu cầu và tại bản tự khai ngày 06/3/2023, người yêu cầu là bà 

Nguyễn Thị H trình bày: Ông Nguyễn Hữu Đ, sinh năm 1949. Từ lúc sinh ra cho 

đến quá trình trưởng thành sau này thể chất và tinh thần của ông Đ hoàn toàn bình 



thường. Ông Đ được đi học đầy đủ, tham gia quân đội và nhiều công tác phục vụ 

cho đất nước.  

Trong quá trình tham gia quân ngũ, ông Đ đã bị thương có ảnh hưởng tới đầu, 

cằm… là thương binh loại 3/4 và thỉnh thoảng đau hoặc khó chịu khi thời tiết thay 

đổi. Cuối năm 2018, ông Đ bị va chạm tai nạn giao thông xe máy phải mổ và điều 

trị tại bênh viện Việt Đức. Đầu năm 02/2022, ông Đ bị tai biến phải vào điều trị tại 

Bênh viện quân Y 354, dẫn đến nhận thức của ông Đ bị giảm rõ rệt, không diễn đạt 

được ngôn ngữ, việc đi lại và vận động càng ngày càng khó khăn. Bác sĩ cũng kết 

luận ông bị bệnh sa sút trí tuệ kiểu Alzheimer. 

Tại thời điểm hiện tại ông Đ có biểu hiện trí tuệ đã bị sa sút rất nặng, không 

làm chủ được ý thức, cũng như việc vệ sinh cá nhân và việc đi lại trong nhà cũng 

phải cần trợ giúp, nên không thể trực tiếp giải quyết việc của mình. 

Bà Nguyễn Thị H đề nghị Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Hữu Đ, sinh năm: 

1949, ĐKHKTT và nơi ở: Số 56 ngõ 20 phố T, phường T, quận B, thành phố H là 

người mất năng lực hành vi dân sự. Bà Nguyễn Thị H đề nghị Tòa án chỉ định Bà 

Nguyễn Thị H là người giám hộ cho ông Nguyễn Hữu Đ. 

Tại bản tự khai ngày 03/4/2023, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan là anh Nguyễn Nguyên H và anh Nguyễn T trình bày:  

Anh Nguyễn Nguyên H và anh Nguyễn T là con trai của ông Nguyễn Hữu Đ. 

Cuối năm 2018, ông Đ bị va chạm tai nạn giao thông xe máy phải mổ và điều trị tại 

bênh viện Việt Đức. Đầu năm 02/2022, ông Đ bị tai biến phải vào điều trị tại Bệnh 

viện quân Y 354, nhận thức của ông Đ bị giảm rõ rệt, không diễn đạt được ngôn 

ngữ, việc đi lại và vận động càng ngày càng khó khăn. Bác sĩ cũng kết luận ông bị 

bệnh sa sút trí tuệ kiểu Alzheimer. Tại thời điểm hiện tại ông Đ có biểu hiện trí tuệ 

đã bị sa sút rất nặng, không làm chủ được ý thức, cũng như việc vệ sinh cá nhân và 

cả việc đi lại trong nhà cũng phải cần trợ giúp của gia đình. Ông Đ vẫn uống thuốc 

điều trị theo đơn của bác sĩ nhưng không có tác dụng, ông Đ không có tiến triển gì 

về sức khỏe từ thời điểm năm 2022 đến nay. 

Anh Nguyễn Nguyên H và anh Nguyễn T thống nhất đề nghị Tòa án tuyên 

bố ông Nguyễn Hữu Đ là người mất năng lực hành vi dân sự và đề nghị Tòa án cử 

bà Nguyễn Thị H - Vợ hợp pháp của ông Nguyễn Hữu Đ là người giám hộ theo 

pháp luật cho ông Nguyễn Hữu Đ. Anh Nguyễn T có đơn xin vắng mặt trong quá 

trình giải quyết vụ án. 

Tại phiên họp, người yêu cầu là bà Nguyễn Thị H, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Nguyên H giữ nguyên yêu cầu đề nghị Tòa án 

tuyên bố ông Nguyễn Hữu Đ là người mất năng lực hành vi dân sự và cử bà Nguyễn 

Thị H là người giám hộ theo pháp luật cho ông Nguyễn Hữu Đ.  



Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết việc dân sự: 

Về trình tự, thủ tục tố tụng đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Về nội 

dung, đề nghị Tòa án nhân dân quận Ba Đình áp dụng Điều 369, Điều 370, Điều 

376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Điều 22, Điều 52, Điều 53, điều 54 bộ 

luật dân sự 2015: Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” của bà Nguyễn Thị H đối với ông Nguyễn Hữu Đ. Đề 

nghị Tòa án chỉ định bà Nguyễn Thị H là người giám hộ cho ông Nguyễn Hữu Đ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân quận Ba Đình nhận định: 

Căn cứ vào bản tự khai của bà Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Nguyên H, anh 

Nguyễn T; Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ Tòa án thu thập được. 

Căn cứ kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số: 130/KLGĐ 

ngày 15/06/2023 của Viện pháp y tâm thần Trung ương  kết luận: “Tại thời điểm 

giám định đối tượng Nguyễn Hữu Đ bị bệnh nhồi máu não cũ/Mất trí trong bệnh 

ALZHEIMER. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bênh có mã số 

I63/F00. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

  Tòa án nhân dân quận Ba Đình xét thấy: Từ những căn cứ nêu trên đủ cơ sở để 

xác định ông Nguyễn Hữu Đ là người mất năng lực hành vi dân sự. Bà Nguyễn Thị 

H có yêu cầu Tòa án nhân dân quận Ba Đình tuyên bố ông Nguyễn Hữu Đ là người 

mất năng lực hành vi dân sự và cử bà Nguyễn Thị H làm người giám hộ cho ông 

Nguyễn Hữu Đ. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn 

Nguyên H, anh Nguyễn T nhất trí với yêu cầu của bà Nguyễn Thị H và cùng đề 

nghị cử bà Nguyễn Thị H làm người giám hộ cho ông Nguyễn Hữu Đ nên xác định 

yêu cầu của bà Nguyễn Thị H là có căn cứ pháp luật cần được chấp nhận. 

  Về lệ phí: Bà Nguyễn Thị H được miễn lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Tòa án nên 

được chấp nhận. 

  Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào các Điều 369, Điều 370, Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân 

sự 2015; 



- Căn cứ vào các Điều 22, Điều 52, Điều 53, điều 54 bộ luật dân sự 2015; 

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

của bà Nguyễn Thị H đối với ông Ông Nguyễn Hữu Đ, sinh năm: 1949; ĐKHKTT 

và nơi ở: Số 56 ngõ 20 phố T, phường T, quận B, thành phố H.  

2. Tuyên bố ông Ông Nguyễn Hữu Đ, sinh năm: 1949; ĐKHKTT và nơi ở: 

Số 56 ngõ 20 phố T, phường T, quận B, thành phố H là người mất năng lực hành vi 

dân sự. 

3. Chỉ định bà Nguyễn Thị H là người giám hộ theo pháp luật cho ông 

Nguyễn Hữu Đ. 

4. Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị H được miễn lệ 

phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm.  

5. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được 

niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền 

kháng nghị theo quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình; 

- Chi Cục THA dân sự quận Ba Đình: 

- UBND phường Thành Công,  

 quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; 

- Người yêu cầu; 

- Lưu hồ sơ việc dân sự. 

                             THẨM PHÁN 

 

 

 (Đã ký) 

 

                Đinh Ngọc Liên 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


